
Đvt: Triệu đồng
Số
TT Nội dung Dự toán được giao

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí
1  Số thu phí, lệ phí 200.00

1.1 Lệ phí 0.00
1.2 Phí 200.00

Học phí THCS 200.00
2 Chi từ nguồn thu phí được để lại 200.00

2.1 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề 200.00
a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 200.00
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2.2 Chi quản lý hành chính
a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
3  Số phí, lệ phí nộp NSNN

3.1 Lệ phí
3.2 Phí
II Dự toán chi ngân sách nhà nước 4.265.00
1 Chi quản lý hành chính

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

2 Nghiên cứu khoa học
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề 4.265.00

3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 4.265.00
3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình
5 Chi bảo đảm xã hội
6 Chi hoạt động kinh tế
7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường
8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

8.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
8.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn
9.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
9.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao
11 Chi Chương trình mục tiêu

              Trần Thị Kim Anh                                                                                         Lê AnhĐồng

                                                                                                                                Sơn Trà ,ngày 04 tháng 03 năm 2019
Người lập bảng                                                                                                Hiệu trưởng

 Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)

DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC  NĂM 2019

  Đơn vị:Trường THCS Cao Thắng
 Chương:622

(Kèm theo Quyết định số 179  /QĐ-PGD ĐT ngày31/12/2018 của Phòng GD-ĐT quận Sơn Trà )





Quỹ
lương

Mua sắm,
sửa chữa

Trích lập
các quỹ

I Quyết toán thu
A Tổng số thu 874.240 874.240
1  Số thu phí, lệ phí

1.1 Lệ phí
1.2 Phí       184.070         184.070

Học phí THCS       184.070         184.070
2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ
3 Thu sự nghiệp khác       690.170         690.170

3.1 Vệ sinh         24.400           24.400
3.2 Học Thêm       665.770         665.770
B Chi từ nguồn thu được để lại       820.775         820.775
1 Chi từ nguồn thu phí được để lại

1.1 Chi sự nghiệp giáo dục       147.543         147.543 51.322 34.663 -
a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       147.543         147.543 51.322 34.663
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

1.2 Chi quản lý hành chính
a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ
3 Hoạt động sự nghiệp khác       673.232         673.232       615.049        58.320                -

3.1 Vệ sinh         21.700           21.700 19.793 1.900
3.2 Học Thêm       651.532         651.532 595.256 56.420
C Số thu nộp NSNN
1  Số phí, lệ phí nộp NSNN

1.1 Lệ phí
1.2 Phí
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ
3 Hoạt động sự nghiệp khác
II Quyết toán chi ngân sách nhà nước
1 Chi quản lý hành chính

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
2 Nghiên cứu khoa học

2.1
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học
công nghệ

(Kèm theo Quyết định số    /QĐ- … ngày…/…/….của…. )

 Biểu số 4 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính
  Đơn vị:Trường THCS Cao Thắng
 Chương:622

 QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2017

Số
TT

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị
 dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

          ĐV tính: Triệu đồng
Trong đó

Số liệu
quyết toán

 được duyệt

Số liệu
 báo cáo

 quyết toán
Nội dung



Quỹ
lương

Mua sắm,
sửa chữa

Trích lập
các quỹ

Số
TT

Trong đó
Số liệu

quyết toán
 được duyệt

Số liệu
 báo cáo

 quyết toán
Nội dung

2.2
 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo
chức năng

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

3
Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy
nghề 5.467.662 5.467.662 3.800.826 324.968 576.101

3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 5.050.762 5.050.762 3.800.826 324.968 576.101
3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 416.900 416.900
4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

4.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
5 Chi bảo đảm xã hội

5.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
6 Chi hoạt động kinh tế

6.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

7.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
7.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

8.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
8.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

9
Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình,
thông tấn

9.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
9.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

10.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
10.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
11 Chi Chương trình mục tiêu
1 Chi Chương trình mục tiêu quốc gia

(Chi tiết theo từng Chương trình mục
tiêu quốc gia)2 Chi Chương trình mục tiêu
(Chi tiết theo từng Chương trình mục
tiêu)

Sơn Trà ,ngày 01 tháng 03 năm 2019
Người lập bảng Hiệu trưởng

Trần Thị Kim Anh Lê Anh Đồng


